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1 Nguyễn Thị Hạnh 24.03.1996 174677483 Thanh Hóa

2 Tạ Thị Sương 18.03.1994 197332624 Quảng Trị

3 Lê Thị Sen 10.01.1996 187432751 Nghệ An

4 Long Thúy Quỳnh 13.07.1988 023989614 Hồ Chí Minh

5 Trương Thị Vui 26.02.1994 122123905 Bắc Giang

6 Hoàng Thị Như Quỳnh 27.05.1996 152126073 Thái Bình

7 Hoàng Thị Khánh Huyền 03.12.1995 187454462 Nghệ An

8 Trần Thị Hồng 24.11.1994 187447762 Nghệ An

9 Lê Thị Hương 04.08.1991 187435838 Nghệ An

10 Lê Thị Hải Lê 23.08.1995 174741784 Thanh Hóa

11 Trần Thị Thêm 04.09.1994 230972257 Gia Lai

12 Diệp Thị Yến 15.07.1991 091652431 Thái Nguyên

13 Nguyễn Thị Thu Trang 07.03.1994 194494460 Quảng Bình

14 Trần Thị Hiên 24.05.1992 194437716 Quảng Bình

15 Đào Thị Phượng 02.12.1990 183913922 Hà Tĩnh

16 Hoàng Thị Sen 01.08.1995 187547299 Nghệ An

17 Vũ Thị Nhung 17.02.1992 173240086 Thanh Hoá

18 Nguyễn Thị Thảo 14.06.1993 184084728 Hà Tĩnh

19 Trần Thị Ánh Tuyết 07.08.1992 215272523 Bình Định

20 Trịnh Duy Ngọc 20.10.1990 291022174 Tây Ninh

21 Tạ Thị Chi 05.05.1989 151757616 Thái Bình

22 Trương Thị Phượng 02.08.1992 174072655 Thanh Hóa

23 Hoàng Thị Ngọc 05.10.1992 082197107 Lạng Sơn

24 Nguyễn Thị Quỳnh 21.03.1991 245078690 Hồ Chí Minh

25 Bế Thị Tâm 11.08.1992 095199849 Bắc Kạn

26 Nguyễn Thị Huyền Trang 07.10.1993 187202881 Nghệ An

27 Võ Thanh Vân 02.04.1988 212020118 Đồng Nai

28 Bùi Thị Diễm My 06.12.1989 224340651 Hồ Chí Minh

29 Nguyễn Thị Xinh 01.10.1991 205446547 Quảng Nam

30 Nguyễn Thị Dung 08.11.1993 082193982 Lạng Sơn

31 Mai Thị Trung 16.05.1993 197261638 Quảng Trị

32 Nguyễn Thị Tuyết Sương 02.01.1991 197241190 Quảng Trị

33 Trần Thị Ngọc Anh 05.01.1994 163173658 Nam Định

34 Võ Thị Phụng 29.12.1992 197302429 Quảng Trị

35 Phạm Thị Hồng Vân 10.07.1986 186224928 Nghệ An
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36 Nguyễn Thị Mỹ Linh 03.10.1994 187404392 Nghệ An

37 Phạm Thị Trang 05.05.1995 187136922 Nghệ An

38 Lê Thị Lệ 22.12.1994 174781502 Thanh Hóa

39 Huỳnh Khánh Linh 03.06.1995 291170314 Tây Ninh

40 Nguyễn Thị Thuỳ 05.05.1995 187540557 Nghệ An

41 Lê Thị Trâm Anh 27.07.1994 174781129 Thanh Hoá

42 Nguyễn Thị  Hồng Đương 15.01.1994 331686540 Vĩnh Long

43 Nguyễn Thuý Hường 24.10.1994 142792491 Hải Dương

44 Đặng Thị Hương 27.01.1994 013320416 Hà Nội

45 Nguyễn Thị Trang 09.06.1993 184043264 Hà Tĩnh

46 Đinh Nguyễn Phương Ngân 13.03.1994 362378713 Cần Thơ

47 Phạm Thị Thanh Hà 04.11.1995 145612581 Hưng Yên

48 Đặng Thị Duyên 10.04.1994 145648067 Hưng Yên


